
STT Họ và Tờn Ngày sinh Tổng cộng Mó ngành Khối Ngành Mức HB Điện thoại MSSV
168 Mạc Vương Thịnh 290491 2475 D380107 C0 Luật kinh tế 100% 0935208005 1554060258
169 Nguyễn Trường Luân 180795 2425 D380107 C0 Luật kinh tế 100% 01657317414 1554060151
170 Lê Trúc Uyên 161196 2425 D380107 C0 Luật kinh tế 100% 0966538107 1554060320
171 Nguyễn Thị Nga 110896 2425 D380107 C0 Luật kinh tế 100% 01646454053 1554060173
173 Bùi Thị Phượng 090497 2400 D380107 C0 Luật kinh tế 100% 01672478391 1554060216
176 Phạm Ngọc Thạch 040497 2375 D380107 C0 Luật kinh tế 100% 01657405040 1554060252
177 Nguyễn Thị Diễm Linh 210396 2350 D380107 C0 Luật kinh tế 100% 0965627463 1554060141
178 Nguyễn Văn Dũng 011196 2350 D380107 A0 Luật kinh tế 80% 01205785352 1554060055
179 Liêu Thị Tuyết Ngân 170197 2350 D380107 C0 Luật kinh tế 100% 01655771191 1554060175
180 Nguyễn Thanh Duy 040597 2350 D380107 C0 Luật kinh tế 100% 01228874327 1554060045
181 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 160296 2350 D380107 C0 Luật kinh tế 100% 01678264801 1554060052
182 Bùi Thị Tuyết Hoa 251197 2350 D380107 C0 Luật kinh tế 100% 0969123099 1554060094
183 Nguyễn Thị Mến 291097 2350 D380107 C0 Luật kinh tế 100% 01683421751 1554060157
184 Nguyễn Hoàng Phúc 160797 2350 D380107 C0 Luật kinh tế 100% 0902634743 1554060212
185 Võ Anh Quốc 140997 2350 D380107 C0 Luật kinh tế 100% 01217664878, 0937726419 1554060224
186 Nguyễn Văn Lý Ngân 101196 2325 D380107 C0 Luật kinh tế 60% 01663189229 1554060176
188 Nguyễn Ngọc Luân 110697 2325 D380107 C0 Luật kinh tế 60% 01636723427 1554060150
189 Nguyễn Thị Bích Hoa 020697 2325 D380107 C0 Luật kinh tế 80% 01688477427 1554060096
190 Nguyễn Thị Như Quỳnh 171097 2325 D380107 C0 Luật kinh tế 60% 01649245009 1554060231
191 Nguyễn Thiệu Bình 181297 2325 D380107 C0 Luật kinh tế 80% 01644040503 1554060023
192 Đặng Lưu Trung Kiệt 091097 2300 D380107 C0 Luật kinh tế 40% 0925148472 1554060133
193 Nguyễn Thị Bích 010197 2300 D380107 C0 Luật kinh tế 40% 01636968344 1554060021
194 Đoàn Thụy Ngọc Mỹ 050896 2300 D380107 C0 Luật kinh tế 40% 0993211879 1554060166
196 Nguyễn Thị Thừa 070197 2300 D380107 C0 Luật kinh tế 60% 01666457191 1554060275
197 Bùi Thị Huệ Phương 170796 2300 D380107 C0 Luật kinh tế 40% 01629929861 1554060214
198 Nguyễn Thị Hồng Cẩm 151097 2300 D380107 C0 Luật kinh tế 40% 01206615381 1554060024
200 Trịnh Đức Tây 120495 2300 D380107 C0 Luật kinh tế 40% 01697098016 1554060241
201 Nguyễn Bá Quang 101197 2300 D380107 C0 Luật kinh tế 40% 0984702801 1554060219
202 Nguyễn Anh Khoa 200792 2300 D380107 C0 Luật kinh tế 40% 0905471705 1554060132
282 Phan Thị Quỳnh Trang 080897 2225 D310101 A0 Kinh tế 100% 01647295028 1554020085
283 Võ Trung Chính 090897 2175 D310101 A0 Kinh tế 100% 01992411462 1554020009
284 Nguyễn Ngọc Phượng Nghi 170197 2175 D310101 D1 Kinh tế 100% 0905143129 1554020052
285 Hồ Thị Kim Hiếu 271097 2150 D310101 A0 Kinh tế 80% 0927296748 1554020027
286 Dương Huỳnh Đào 240297 2150 D310101 A1 Kinh tế 100% 0909615057 1554020013
287 Nguyễn Hải Phú 040197 2150 D310101 A0 Kinh tế 60% 0975149765 1554020059
288 Bùi Khánh Vi 021097 2150 D310101 D1 Kinh tế 100% 01654746297 1554020105
290 Huỳnh Lê 070197 2150 D310101 A0 Kinh tế 60% 01886282334 1554020039
291 Trần Khánh Hòa 151096 2150 D310101 A0 Kinh tế 40% 01638832213 1554020029
292 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 070897 2150 D310101 D1 Kinh tế 100% 01204643666 1554020008
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